
Tổng số Trong đó: Vốn 
ngân sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 1,135,915 764,427 10,100 451,909 365,054 265,906 21,350

1 Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho
ngân sách cấp huyện 101,522 25,850 25,850 25,120 21,370 4,451

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp
huyện 713,311 622,854 10,100 312,836 227,848 146,320 3,139

3 Nguồn tăng thu thuế phí ngân sách cấp
huyện và nguồn vốn hợp pháp khác 48,377 9,187 6,687 5,550 3,637 2,218

4 Chương trình mục tiêu quốc gia 247,381 102,036 102,036 102,036 90,079 7,042

5 Nguồn vốn ngân sách cấp huyện khác 25,324 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

BIỂU 01: BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN KÉO DÀI - TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Tờ trình số:    233 /TTr-UBND ngày  26  tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Bắc Hà)

STT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm 
xây dựng 

Thời 
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Luỹ kế vốn 
đã bố trí đến 
hết năm 2024

Kế hoạch vốn 
năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND XÃ BẮC HÀ

Lũy kế vốn đã 
bố trí hết 2020

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số Đã bố trí đến 
nay



Tổng số Trong đó: Vốn 
ngân sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 101,522 25,850 25,850 25,120 21,370 4,451

I Dự án quyết toán

II Dự án hoàn thành chờ quyết toán

III Dự án chuyển tiếp 101,522 25,850 25,850 25,120 21,370 4,451

1 Đường Kháo Sáo - thôn Lả Dì Thàng (xã 
Tả Văn Chư), xã Bản Phố 

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-25  53 ngày 

30/5/2024 1,778 50 50 50 50 17

2
Nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Cốc 
Lầu, huyện Bắc Hà đi xã Xuân Quang, 
huyện Bảo Thắng

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-25  564 ngày 

20/10/2022 23,220 7,300 7,300 6,570 2,820 378

3 Sắp xêp dân cư tập trung thôn Kho vàng xã 
Cốc Lầu, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-25  số 207 ngày 

18/9/2024 51,200 9,400 9,400 9,400 9,400 3,512

4 Sắp xêp dân cư tập trung thôn Nậm Tông, 
xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-25  số 208 ngày 

18/9/2024 25,324 9,100 9,100 9,100 9,100 544

IV Dự án khởi công mới

BIỂU 02: ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Tờ trình số:    233 /TTr-UBND ngày  26  tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Bắc Hà)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm 
xây dựng 

Thời 
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư/Quyết toán

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND XÃ BẮC HÀ

Lũy kế vốn đã 
bố trí hết năm 

2020

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Luỹ kế vốn 
đã bố trí đến 
hết năm 2024

Kế hoạch vốn 
kéo dài các 
năm trước 
chuyển sang

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số Đã bố trí đến 
nay



Tổng số Trong đó: Vốn 
ngân sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 713,311 622,854 10,100 312,836 227,848 146,320 3,139

I Dự án quyết toán

II Dự án hoàn thành chờ quyết toán

III Dự án chuyển tiếp 705,379 614,922 10,100 304,904 219,916 145,688 3,139

1
Đường tuần tra kết hợp du lịch trải nghiệm 
rừng cây gỗ nghiến xã Cốc Ly, huyện Bắc 
Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bảo 
Nhai  24-25  62/04/4/2024 2,800 2,800 2,800 1,960 500 500

2 Hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Cây xăng 
– Tả Hồ, thị trấn Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  19-24  3438/30/10/2018 62,300 62,300 10,100 45,134 45,134 11,210 68

3 Đường vành đai 2 (Đoạn ĐT 153 đi UBND 
xã Na Hối - Na Kim Tà Chải)

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  19-25  3478/31/10/2018 376,000 286,000 125,378 72,185 62,185 47

4
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nậm 
Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-25  377/23/9/2021 212,000 212,000 83,760 63,760 52,135

5 Sắp xếp dân cư trung tâm xã Bản Phố 
huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  21-23  108/29/3/2021 7,932 7,932 7,932 7,932 632 86

6 Sắp xếp dân cư trung tâm xã Cốc Lầu, 
huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Cốc 
Lầu  22-24  302/10/6/2022 4,822 4,822 4,822 4,822 322 5

7 Hạ tầng kỹ thuật KDC thôn Nậm Đét, xã 
Nậm Đét, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bảo 
Nhai  21-24  378/10/8/2022 14,990 14,990 13,000 10,493 8,000 224

8 Khu dân cư thôn Na Áng B (mặt bằng 2) xã 
Na Hối, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  21-24  379/23/9/2021 8,000 8,000 7,000 7,000 5,574 0

9 Trang trí ánh sáng, sân khấu, chỉnh trang 
Chợ Văn hóa Bắc Hà, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  24-25  25/11/3/2024         3,000            3,000   2,000 1,500 300 300

10 Đường lên đỉnh núi Sương Mù, xã Bản Phố
Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  24-25  130a/01/7/2024 1,357 900 900 800 500 500

11 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Chợ 
văn hóa Bắc Hà

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  23-24  334/QĐ- UBND 

ngày 06/7/2022 622 622 622 200 200 100

12 Quy hoạch chi tiết khu vực thôn Na Kim đô 
thị Bắc Hà, huyện Bắc Hà

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-23  2714/QĐ- UBND 

ngày 30/9/2022 1,864 1,864 1,864 630 630 9

13
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực bệnh 
viện Đa khoa và Bệnh viện điều dưỡng 
huyện Bắc Hà.

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-23  376/QĐ- UBND  

23/9/2021 500 500 500 400 400 93

Tổng mức đầu tư

Tổng số Đã bố trí đến 
nay

BIỂU 03: PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI - NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND XÃ BẮC HÀ

(Kèm theo Tờ trình số:    233 /TTr-UBND ngày  26  tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Bắc Hà)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm 
xây dựng 

Thời 
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Lũy kế vốn đã 
bố trí hết năm 

2020

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Luỹ kế vốn 
đã bố trí đến 
hết năm 2024

Kế hoạch vốn 
kéo dài các 
năm trước 
chuyển sang

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm



Tổng số Trong đó: Vốn 
ngân sách xã

Tổng mức đầu tư

Tổng số Đã bố trí đến 
nay

STT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm 
xây dựng 

Thời 
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Lũy kế vốn đã 
bố trí hết năm 

2020

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Luỹ kế vốn 
đã bố trí đến 
hết năm 2024

Kế hoạch vốn 
kéo dài các 
năm trước 
chuyển sang

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

14
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực dọc 
hai bên đường Pạc Kha, đô thị Bắc Hà, 
huyện Bắc Hà

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  21-22  325/QĐ- UBND 

ngày 22/1/2021 576 576 576 520 520 56

15 Quy hoạch chung xây dựng xã Nậm Mòn 
huyện Bắc Hà

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  23-24  365/QĐ- UBND

29/2/2023 349 349 349 300 300 150

16 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu phía Đông 
vành đai 2, đô thị Bắc Hà, huyện Bắc Hà

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà 

 2022-
2023 

 700/QĐ- UBND 
ngày 28/11/2022 1,886 1,886 1,886 380 380 100

17 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu núi Cô 
Tiên, đô thị Bắc Hà

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà 

 2022-
2023 

 461/QĐ- UBND 
ngày 20/9/2022 2,854 2,854 2,854 400 400 100

18 Quy hoạch chung xây dựng xã Hoàng Thu 
Phố

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  2,024    76;23/4/2024 385 385 385 100 100 100

19 Quy hoạch chung xây dựng xã Thải Giàng 
Phố

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  2,024    628;28/3/2023 350 350 350 100 100 100

20
Đề án phân loại đô thị sau sắp sếp( sát nhập 
xã Tả Chải vào Thị trấn Bắc Hà) đạt tiêu 
chí đô thị loại V

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  2,024    804;14/05/2024 499 499 499 200 200 200

21
Sửa chữa nhà chợ chính, nhà trưng bày và 
đường vào khu bán hàng tươi sống Chợ 
Văn hoá Bắc Hà, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-23  598/25/10/2022 950 950 950 800 800 100

22 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện 
Bắc Hà

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  24-25  1580/11/11/2024 1,343 1,343 1,343 300 300 300

IV Dự án khởi công mới



Tổng số Trong đó: Vốn 
ngân sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 48,377 9,187 6,687 5,550 3,637 2,218

I Dự án quyết toán

II Dự án hoàn thành chờ quyết toán

III Dự án chuyển tiếp 48,377 9,187 6,687 5,550 3,637 2,218

1 Nhà khách Ban CHQS huyện
Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

xã Bắc 
Hà  24-25  135a/03/7/2024 3,700 3,000 3,000 3,000 1,800 500

2

Xây dựng 02 trận địa Súng Đại liên trong 
thế trận phòng thủ (Mã số các dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản đặc biệt thuộc Bộ Quốc 
Phòng)

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

xã Bắc 
Hà  24-25  132a/02/7/2024 1,000 1,000 1,000 900 600 482

3 Sửa chữa cải tạo đền Trung đô, xã Bảo Nhai
Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

xã Bắc 
Hà  25-26 10,000 500 500 500 500

4 Nhà công vụ giáo viên trường mầm non 
Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

xã Bắc 
Hà  23-24  232/08/11/2024 687 687 687 550 137 136

5
Nhà bán trú kết hợp nhà ăn trường 
PTDTBT THCS xã Hoàng Thu Phố, huyện 
Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

xã Bắc 
Hà  25-26  104 ngày 

28/03/2025 18,000 3,000 1,000 300 300 300

6 Trường PTDTBT THCS Nậm Đét, xã Nậm 
Đét, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

xã Bắc 
Hà  24-25  228 ngày 

08/11/2024 14,990 1,000 1,000 300 300 300

IV Dự án khởi công mới

Tổng mức đầu tư

Tổng số Đã bố trí đến 
nay

BIỂU 04: PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI - NGUỒN TĂNG THU THUẾ PHÍ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND XÃ BẮC HÀ

(Kèm theo Tờ trình số:    233 /TTr-UBND ngày  26  tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Bắc Hà)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm 
xây dựng 

Thời 
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Lũy kế vốn đã 
bố trí hết năm 

2020

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Luỹ kế vốn 
đã bố trí đến 
hết năm 2024

Kế hoạch vốn 
kéo dài các 
năm trước 
chuyển sang

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm



Tổng số Trong đó: Vốn 
ngân sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 247,381 102,036 102,036 102,036 90,079 7,042

I Dự án quyết toán

II Dự án hoàn thành chờ quyết toán 9,331 6,297 6,297 6,297 4,340 603

1 Đường nội đồng thôn Háng Dù đi khu sản 
xuất, xã Bản Phố 

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  207/29/9/2022 1,801 1,426 1,426 1,426 1,426 36

2 Đường thôn Trung La - Hấu Dào - Bản Phố 
1 đi khu sản xuất xã Bản Phố

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  48/15/5/2024 3,163 1,677 1,677 1,677 945 185

3 Đường Thôn Chỉu Cái (đoạn Ly Chư Phìn), 
xã Na Hối

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  73/29/9/2022 905 723 723 723 689 6

4 Đường Khu dân cư Sử Chù Chải đi Cầu 
Trung Đô xã Bảo Nhai, xã Nậm Mòn

UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  30/17/5/2024 1,453 1,215 1,215 1,215 530 155

5 Đường Ngải Số đi trường học, xã Nậm Mòn UBND xã 
Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  29/17/5/2024 2,009 1,256 1,256 1,256 750 221

III Dự án chuyển tiếp 238,050 95,739 95,739 95,739 85,739 6,439

1 Đường TL153 từ xã Na Hối đến trung tâm 
xã Bản Liền

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Bắc 
Hà  22-25  564/20/10/2022 238,050 95,739 95,739 95,739 85,739 6,439

IV Dự án khởi công mới

Tổng mức đầu tư

Tổng số Đã bố trí đến 
nay

BIỂU 05: PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI - CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND XÃ BẮC HÀ

(Kèm theo Tờ trình số:    233 /TTr-UBND ngày  26  tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Bắc Hà)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm 
xây dựng 

Thời 
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Lũy kế vốn đã 
bố trí hết năm 

2020

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Luỹ kế vốn 
đã bố trí đến 
hết năm 2024

Kế hoạch vốn 
kéo dài các 
năm trước 
chuyển sang

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm



Tổng số Trong đó: Vốn 
ngân sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 25,324 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

I Dự án quyết toán

II Dự án hoàn thành chờ quyết toán 25,324 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

1 Sắp xêp dân cư tập trung thôn Nậm Tông, 
xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà

Ban QLDA-
ĐTXD Khu 
vực Bắc Hà

 xã Cốc 
Lầu  24-25  số 208 ngày 

18/9/2024 25,324 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 Vốn ủng hộ 
đóng góp

III Dự án chuyển tiếp

IV Dự án khởi công mới

Tổng mức đầu tư

Tổng số Đã bố trí đến 
nay

BIỂU 06: PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN KHÁC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND XÃ BẮC HÀ

(Kèm theo Tờ trình số:    233 /TTr-UBND ngày  26  tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Bắc Hà)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Chủ đầu tư Địa điểm 
xây dựng 

Thời 
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Lũy kế vốn đã 
bố trí hết năm 

2020

Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025

Luỹ kế vốn 
đã bố trí đến 
hết năm 2024

Kế hoạch vốn 
kéo dài các 
năm trước 
chuyển sang

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm
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